
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

308 Đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

22/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐÀI NHÀ ĐẤT VIETLAND

4101633140

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Dịch vụ bảo trì tòa nhà, sơn, sửa chữa điện, nước, 
trang trí nội thất

4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Ký gửi hàng hóa

4610

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị vệ sinh công nghiệp.

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm dụng cụ vệ sinh nhà cửa, công ty

4669

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

11. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

12. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

13. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

14. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG ĐÀI NHÀ ĐẤT 
VIETLAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETLAND REAL ESTATE CONSULTANT 
CO.LTD
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969454797 – 0384420885
Email: Vietland.ha24h@gmail.com  

Fax:
Website:
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15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Môi giới bất động sản; 
- Dịch vụ quản lý bất động sản; 
- Tư vấn bất động sản; 
- Sàn giao dịch bất động sản.

6820(Chính)

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Lập dự án đầu tư 
xây dựng; Lập, thẩm tra báo cáo tiền khả thi, báo cáo kinh tế 
kỹ thuật; Thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: dân 
dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu - hầm, 
đường bộ, cảng đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không), 
nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn giám sát thi công 
xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, 
giao thông (cầu - hầm, đường bộ, cảng đường thủy nội địa, 
hàng không), nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn 
giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; Khảo sát địa hình, địa 
chất; Kiểm tra, lập bản đồ quy hoạch, địa hình.

7110

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

19. Quảng cáo 7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Bốc xếp hàng hóa 5224

25. Bưu chính 5310

26. Chuyển phát 5320

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Tư vấn, giới thiệu việc làm

7810

29. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

30. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

32. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

33. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Sửa chữa, xây dựng nhà để ở

4101

34. Xây dựng nhà không để ở 4102

35. Phá dỡ 4311

36. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐÌNH HÀ

Việt 
Nam

Hẻm 192, đường 
Nguyễn Thái Học, 
Khu phố 8, Phường 
Ngô Mây, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.320.000.000 66,000 062069000641

2 TRẦN ANH 
TRUNG

Việt 
Nam

88/15 Hoàng Văn 
Thụ, Phường Quang 
Trung, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

680.000.000 34,000 040074031486

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       062069000641
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Hẻm 192, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 8, Phường Ngô Mây, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 192, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 8, Phường Ngô Mây, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH HÀ Nam

08/05/1969 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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